
Bảng A Tên đội Bảng B Tên đội

A1 PR2 B1 PR3

A2 PR1 B2 PE+MA

A3 QA B3 PC

10-May 17:10'-18:10' PR2 PR1 6 2 2 0 Huân Tình Hải

13-May 17:10'-18:10' PR3 PE + MA L.Hùng Linh T.Hùng

17-May 17:10'-18:10' PR1 QA Hải Tình Lê

20-May 17:10'-18:10' PE + MA PC Linh L.Hùng T.Hùng

24-May 17:10'-18:10' PR2 QA Tình Hải Huân

27-May 17:10'-18:10' PR3 PC L.Hùng Linh T. Hùng

31-May 17:10'-18:10' Nhất A Nhì B

3-Jun 17:10'-18:10' Nhất B Nhì A

8-Jun 17:10'-18:10' Thua BK1 Thua BK2

10-Jun 17:10'-18:10' Thắng BK1 Thắng BK2

Chung kết

Trọng tài biên

Vòng bảng

Ngày

Đội bóng thi đấu

Tỷ số Thẻ vàng Thẻ đỏ
Trọng tài 

chính

Tranh giải ba, tư

Vòng bán kết

Thời gian

Lịch thi đấu giải bóng đá Nam vô địch Sanwa lần 7- 2022


